7/4/2017

Hoàn tất chương trình khung + kế hoạch phân bổ các học kỳ (ghép vào file word thành 1 bộ): hết ngày 08/4/2017 (chuyển lại cho Hiệp, để rà soát trước khi nộp)

Chú ý: bố trí môn Văn hóa hệ 9+3 được ghi trong file chương trình đào tạo tương ứng đính kèm.
28/3/2017

CÁC VẤN ĐỀ THỐNG NHẤT CHUNG TRONG VIỆC BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Mốc thời gian :

05/4/2017 : Hoàn tất chương trình khung + kế hoạch phân bổ các học kỳ 
30/4/2017 : Hoàn thiện toàn bộ các đề cương chi tiết môn học của chương trình
Ngành đào tạo:

Khoa CNNL  4 ngành
	stt
	Tên ngành
	Cao đẳng
	Trung cấp

	1
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	6510211
	5510211

	2
	Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa Không khí
	6520205
	5520205

	3
	Vân hành sửa chữa thiết bị lạnh
	6520255
	5520255

	4
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	6520114
	5520114



2.1/ Số tín chỉ- phân bổ số tín chỉ theo học kỳ
Cao đẳng 3 năm (tốt nghiệp THPT): 90 tín chỉ, phân bố 4 học kỳ: 16-19-20-20 (tc: 75)
Trung cấp 1,5 năm (tốt nghiệp THPT): 55 tín chỉ, phân bố 2 học kỳ: 18-16   (tc: 42)
Trung cấp 2 năm (tốt nghiệp THCS): 65 tín chỉ, phân bố 3 học kỳ: 16-16-17 (tc: 49)
Trung cấp 3 năm (tốt nghiệp THCS): 139 tín chỉ (74 tín chỉ văn hóa, 65 tín chỉ chung + chuyên môn): 18-20-20-21-22-22 
Chú ý:  Bố trí môn 

	
	Hệ cao đẳng
	Hệ trung cấp

	Chính trị
	HK 1
	HK 2

	GD thể chất
	HK 1
	HK 2

	Pháp luật
	HK 3
	HK 2


2.2/ Tỷ lệ thực hành/tổng số

Cao đẳng: 50 – 55%   yêu cầu của nhà trường là max 60%
Trung cấp: 55 – 60%   yêu cầu của nhà trường là max 65%
2.3/ Thực tập tốt nghiệp

Cao đẳng: 6 tín chỉ, tối thiểu 6 tuần

Trung cấp: 6 tín chỉ, tối thiểu 6 tuần

2.4/ Giáo dục Quốc phòng – An ninh
Cao đẳng 2 năm:  Nhóm ngành Ô tô, bố trí HK2, nhóm ngành còn lại bố trí HK1
Trung cấp 1 năm: HK1
Trung cấp 1,5 năm: HK2
Trung cấp 3 năm: HK2 
2.5/ Số tín chỉ bố trí trong nội dung chương trình:

· Cao đẳng 2 năm: 90 tín chỉ
· Các học phần chung/ đại cương: 25 tín chỉ
· Học phần cơ sở: 16 – 18 tín chỉ
· Học phần chuyên môn ngành: 39 – 41 tín chỉ, trong đó có học phần Thực tập tốt nghiệp 6 tín chỉ và 2 học phần Đồ án (1 tín chỉ/ đồ án)
· Học phần tự chọn: 8 tín chỉ

· Trung cấp 1 năm: 55 tín chỉ (tốt nghiệp THPT)
· Các học phần chung/ đại cương: 17 tín chỉ

· Học phần cơ sở: 9 – 11 tín chỉ

· Học phần chuyên môn ngành: 23 – 25 tín chỉ, trong đó có học phần Thực tập tốt nghiệp 6 tín chỉ và 1 học phần Đồ án (1 tín chỉ)
· Học phần tự chọn: 4 tín chỉ

· Trung cấp 1,5 năm: 65 tín chỉ (tốt nghiệp THCS)
· Các học phần chung/ đại cương: 20 tín chỉ

· Học phần cơ sở: 16 – 18 tín chỉ

· Học phần chuyên môn ngành: 23 – 25 tín chỉ, trong đó có học phần Thực tập tốt nghiệp 6 tín chỉ và 1 học phần Đồ án (1 tín chỉ)
· Học phần tự chọn: 4 tín chỉ

· Trung cấp 03 năm: 139 tín chỉ (tốt nghiệp THCS)

· Các học phần văn hóa: 74 tín chỉ

· Các học phần chung/ đại cương: 20 tín chỉ

· Học phần cơ sở: 16 – 18 tín chỉ

· Học phần chuyên môn ngành: 23 – 25 tín chỉ, trong đó có học phần Thực tập tốt nghiệp 6 tín chỉ và 1 học phần Đồ án (1 tín chỉ)

· Học phần tự chọn: 4 tín chỉ

2.6/ Các học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng mềm: Bố trí vào chương trình đào tạo nhưng không phân phối trong Kế hoạch giảng dạy.

2.7/ Số tuần thực học/học kỳ: 15 tuần, 1 tuần dự trữ

2.8/ Ghép chương trình các môn văn hóa (1110 tiết = 74 TC) vào chương trình Trung cấp 1,5 năm (tốt nghiệp THCS) để có chương trình Trung cấp 3 năm; Bố trí kế hoạch giảng dạy phù hợp.
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